Phụ lục số 01
(Kèm theo Quyết định số: …../2025/QĐ-UBND ngày ../…/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến
Kính gửi: ...........................................................................................

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên sáng kiến:………………………………..…………………………..……
2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:………………………………….……………….
3. Số Quyết định công nhận sáng kiến…….. ngày …/ …/….. hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến số:………….

4. Tác giả/đồng tác giả:

* Tác giả

Họ và tên:…………………..Nam (nữ)………………………….

- Năm sinh:……………………………………………………….

- Trình độ chuyên môn:…… - Điện thoại:……………..Email….

- Chức vụ, đơn vị công tác:………………………………………

- Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: …..%.

* Đồng tác giả thứ nhất (Nếu có)

Họ và tên:…………………..Nam (nữ)………………………….

- Năm sinh:……………………………………………………….

- Trình độ chuyên môn:…… - Điện thoại:……………..Email….

- Chức vụ, đơn vị công tác:………………………………………

- Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: …..%.

* Đồng tác giả thứ …. (Nếu có)

 Họ và tên:…………………..Nam (nữ)………………………….

- Năm sinh:……………………………………………………….

- Trình độ chuyên môn:…… - Điện thoại:……………..Email….

- Chức vụ, đơn vị công tác:………………………………………

- Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: …..%.

* Họ và tên:…………………..Nam (nữ)………………………….

- Năm sinh:……………………………………………………….

- Trình độ chuyên môn:…… - Điện thoại:……………..Email….

- Chức vụ, đơn vị công tác:………………………………………

- Tỷ lệ đóng góp tạo ra sáng kiến: …..%.

5. Hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến 
5.1.  Hiệu quả áp dụng
- Hiệu quả về kinh tế: (Nêu rõ số tiền làm lợi). 
- Hiệu quả về xã hội: (Đánh giá tác động về mặt xã hội; tác động trong công tác quản lý... khi áp dụng giải pháp của sáng kiến so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở ). 

- Hiệu quả về kỹ thuật, môi trường (nếu có).

5.2. Về khả năng nhân rộng của sáng kiến: 
- Số lượng và danh sách các đơn vị ứng dụng sáng kiến.
6. Các tài liệu, hình ảnh minh chứng:

- Văn bản, tài liệu xác nhận việc áp dụng nhân rộng và hiệu quả của sáng kiến (có chữ ký xác nhận và dấu của đơn vị đã áp dụng sáng kiến).

- Hình ảnh minh chứng trong quá trình triển khai./.
	
Tác giả/đồng tác giả 
(Ký, ghi rõ họ tên)
	..........., ngày………tháng…..năm…...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

	


Phụ lục số 02
(Kèm theo Quyết định số: …../2025/QĐ-UBND ngày ../…/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ
Kính gửi: ...........................................................................................

I. THÔNG TIN CHUNG
1. Tên đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ:………
2. Lĩnh vực áp dụng đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ:..................................................................................................................
3. Quyết định công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học/đề án khoa học số..., ngày... tháng...năm... của...; Giấy chứng nhận/quyết định tặng giải thưởng công trình khoa học và công nghệ số..., ngày... tháng...năm... của...
4. Tác giả/đồng tác giả:

* Tác giả

Họ và tên:…………………..Nam (nữ)………………………….

- Năm sinh:……………………………………………………….

- Trình độ chuyên môn:…… - Điện thoại:……………..Email….

- Chức vụ, đơn vị công tác:………………………………………

- Nội dung được phân công tham gia nghiên cứu, thực hiện:....................................

* Đồng tác giả thứ nhất (Nếu có)

Họ và tên:…………………..Nam (nữ)………………………….

- Năm sinh:……………………………………………………….

- Trình độ chuyên môn:…… - Điện thoại:……………..Email….

- Chức vụ, đơn vị công tác:………………………………………

- Nội dung được phân công tham gia nghiên cứu, thực hiện:....................................

* Đồng tác giả thứ …. (Nếu có)

 Họ và tên:…………………..Nam (nữ)………………………….

- Năm sinh:……………………………………………………….

- Trình độ chuyên môn:…… - Điện thoại:……………..Email….

- Chức vụ, đơn vị công tác:………………………………………

- Nội dung được phân công tham gia nghiên cứu, thực hiện:....................................

5. Hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ 

5.1. Hiệu quả áp dụng
- Hiệu quả về kinh tế: (Nêu rõ số tiền làm lợi). 
- Hiệu quả về xã hội: (Đánh giá tác động về mặt xã hội; tác động trong công tác quản lý... ) 
- Hiệu quả về kỹ thuật, môi trường (nếu có).

5.2. Về phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ 

Thống kê kết quả nghiên cứu và số lượng đơn vị/người đã tiếp nhận và ứng dụng. 
6. Các tài liệu, hình ảnh minh chứng:

- Văn bản, tài liệu xác nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ (có chữ kỹ xác nhận và dấu của đơn vị đã áp dụng).

- Hình ảnh minh chứng trong quá trình triển khai.

	
Tác giả/đồng tác giả 
Cam kết các nội dung trong báo cáo là là đúng sự thật

(Ký, ghi rõ họ tên)

	..........., ngày………tháng…..năm…...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ NƠI TÁC GIẢ ĐỀ TÀI KHOA HỌC/ĐỀ ÁN KHOA HỌC/CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÔNG TÁC/ỨNG DỤNG KẾT QUẢ
(Ký tên, đóng dấu)

	


Phụ lục số 03
(Kèm theo Quyết định số: …../2025/QĐ-UBND ngày ../…/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
	.......................(Tên đơn vị áp dụng sáng kiến)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


GIẤY XÁC HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN 

I. Thông tin chung


1. Tên sáng kiến……….

2. Tác giả/nhóm tác giả tạo ra sáng kiến:…

3. Nhóm tác giả đã được công nhận sáng kiến tại: Quyết định công nhận sáng kiến số…….. ngày …/ …/….. hoặc Giấy chứng nhận sáng kiến số:………….


4. Đơn vị và người áp dụng sáng kiến (nêu rõ đơn vị áp dụng sáng kiến và họ tên, chức vụ người của đơn vị đã áp dụng sáng kiến):


5. Thời gian áp dụng sáng kiến: Từ.... đến...


6. Hình thức tiếp nhận sáng kiến để ứng dụng (Cách thức/phương pháp tác giả hoặc nhóm tác giả tạo ra sáng kiến hướng dẫn đơn vị/người của đơn vị áp dụng sáng kiến thông qua các hình thức như: Qua video hướng dẫn, tác giả/nhóm tác giả trực tiếp đến đơn vị để hướng dẫn, tác giả/nhóm tác giả tập huấn, đơn vị áp dụng sáng kiến đến đơn vị tác giả/nhóm tác giả tham dự các buổi triển khai áp dụng sáng kiến...).


II. Hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng sáng kiến


1. Hiệu quả áp dụng:
- So sánh lợi ích kinh tế, xã hội, kỹ thuật thu được khi áp dụng giải pháp của sáng kiến so với trường hợp không áp dụng giải pháp đó, hoặc so những giải pháp tương tự đã biết ở cơ sở (cần nêu rõ giải pháp đem lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội cao hơn như thế nào và khắc phục được đến mức độ nào nhưng nhược điểm của giải pháp đã biết trước đó). 

- Nêu rõ số tiền làm lợi (trình bày rõ cách tính số tiền làm lợi và có minh chứng và gửi kèm theo các tài liệu, văn bản,… trong quá trình thực hiện việc áp dụng, nhân rộng sáng kiến)...

2. Khă năng nhân rộng của sáng kiến:

Nêu rõ giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - xã hội tại các đơn vị và mang lại những lợi ích thiết thực, nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho các đối tượng, cơ quan, tổ chức nào.

III. Ý kiến khác (nếu có).
	NGƯỜI ÁP DỤNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục số 04
(Kèm theo Quyết định số: …../2025/QĐ-UBND ngày ../…/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
	.......................(Tên đơn vị áp dụng sáng kiến)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


GIẤY XÁC HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC, ĐỀ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

I. Thông tin chung

1. Tên đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ:….


2. Tác giả/nhóm tác giả thực hiện đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ:………………………………………………

3. Đề tài khoa học/đề án khoa học đã được công nhận tại Quyết định số..., ngày... tháng...năm... của.../Giấy chứng nhận/quyết định tặng giải thưởng công trình khoa học và công nghệ số..., ngày... tháng...năm... của...


4. Đơn vị và người áp dụng (nêu rõ đơn vị áp dụng và họ tên, chức vụ người của đơn vị đã áp dụng):


5. Thời gian áp dụng đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ: Từ....................... đến.....................


6. Hình thức tiếp nhận đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ để ứng dụng (Cách thức/phương pháp tác giả hoặc nhóm tác giả tạo ra hướng dẫn đơn vị/người của đơn vị áp dụng thông qua các hình thức như: Qua video hướng dẫn, tác giả/nhóm tác giả trực tiếp đến đơn vị để hướng dẫn, tác giả/nhóm tác giả tập huấn, đơn vị áp dụng đến đơn vị tác giả/nhóm tác giả tham dự các buổi triển khai áp dụng hoặc thông qua các hợp đồng chuyển giao..............).


II. Hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ

1. Hiệu quả áp dụng
Nêu rõ hiệu quả/tác động của kết quả nghiên cứu đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường.

Nêu rõ số tiền làm lợi (trình bày rõ cách tính số tiền làm lợi và có minh chứng gửi kèm các tài liệu, văn bản, hình ảnh…áp dụng để mang lại hiệu quả khi ứng dụng).

2. Phạm vi ảnh hưởng: (ghi rõ tiếp tục duy trì hay không duy trì trong thời gian tiếp theo). Nêu rõ tên cơ quan, tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu

III. Ý kiến khác (nếu có).

	NGƯỜI ÁP DỤNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ÁP DỤNG ĐỀ TÀI KHOA HỌC/ĐỀ ÁN KHOA HỌC/CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục số 05

(Kèm theo Quyết định số: …../2025/QĐ-UBND ngày ../…/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)
PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Hiệu quả áp dụng, khả năng nhân rộng của sáng kiến; công trình khoa học và công nghệ 

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày   / /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

	.......................................
HỘI ĐỒNG ….............................
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


PHIẾU ĐÁNH GIÁ
Hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng của sáng kiến; hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ 

(Tại phiên họp ngày        /       /20…...)
- Tên Thành viên Hội đồng: .......................................................................................

- Địa chỉ/cơ quan công tác: .....................................................................................

	STT
	Họ tên tác giả/nhóm tác giả; Đơn vị, bộ phận công tác
	Tên sáng kiến/đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học và công nghệ
	Tiêu chí
	Kết quả

	
	
	
	Hiệu quả áp dụng (Đạt/không đạt)
.
	Khả năng nhân rộng (Đạt/Không đạt)

	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 


____________________________
* Ghi chú:
- Phiếu đánh giá này dành cho từng Thành viên Hội đồng.
- Cột (4), Cột (5): Đánh giá “Đạt” hay “Không đạt”.
Phụ lục số 06
 (Kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND ngày   /    /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

	UBND TỈNH LAI CHÂU
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: …/BB-……
	


BIÊN BẢN
BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG XÉT HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG CỦA SÁNG KIẾN; HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỚNG CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC/ĐỀ ÁN KHOA HỌC/CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

____________

Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………… 

Địa điểm: …………………………………………………………………….

Thành phần tham dự: ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………

Chủ trì (chủ tọa): ……………………………………………………………

Thư ký (người ghi biên bản): ………………………………………………... 

Nội dung (theo diễn biến cuộc): ……………………………………………...

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Cuộc họp kết thúc vào . ... giờ ...., ngày .... tháng ..... năm ..../.

	THƯ KÝ
(Chữ ký)


 


	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

(Ký và nêu rõ họ tên)
 




Nơi nhận:
- …………..;
- Lưu: VT, Hồ sơ.

  
� Chỉ được đánh giá đạt khi so sánh được hiệu quả sau khi áp dụng sáng kiến/đề tài khoa học/đề án khoa học/công trình khoa học trước và sau khi áp dụng mang lại hiệu quả cao hơn so với trước của ít nhất 05 đơn vị khác (Đề nghị công nhận cấp tỉnh); ít nhất tại 02 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác (Đề nghị công nhận toàn quốc). 


� Chỉ được đánh giá đạt khi được ứng dụng nhân rộng ít nhất 05 đơn vị khác (Đề nghị công nhận cấp tỉnh); Chỉ được đánh giá đạt khi được ứng dụng nhân rộng ít nhất tại 02 cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác (Đề nghị công nhận toàn quốc). 





